PHỤ LỤC
DANH MỤC VĂN BẢN QPPL KHÔNG CÒN PHÙ HỢP VỚI THỰC TẾ, KHÔNG PHÁP ĐIỂN 
VÀO ĐỀ MỤC GIÁO DỤC ĐẠI HỌC

(Kèm theo Báo cáo thẩm định kết quả pháp điển đề mục Giáo dục đại học ngày 13/9/2018)

	TT
	Văn bản dự kiến đưa vào đề mục
	Cơ quan ban hành
	Ghi chú

	1. 
	Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT ngày 04 tháng 3 năm 2000 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành tạm thời Chương trình đại học sư phạm Âm nhạc
	Bộ GDĐT
	Theo quy định của Luật Giáo dục đại học: Cơ sở giáo dục đại học tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; vì vậy văn bản này không còn phù hợp, sẽ thực hiện xử lý theo quy định

	2. 
	Quyết định số 12/2001/QĐ-BGD&ĐT  ngày 26/4/2001 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành chương trình khung của các ngành đào tạo đại học, cao đẳng thuộc nhóm ngành Khoa học sức khoẻ
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	3. 
	Quyết định số 31/2003/QĐ-BGDĐT ngày 09/7/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học hệ không chính quy một số ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học sức khoẻ
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	4. 
	Quyết định số 39/2003/QĐ-BGDĐT ngày 08/8/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành  chương trình khung đào tạo trình độ ĐH cho các ngành thuộc khối khoa học quân sự
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	5. 
	Quyết định số 15/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 10/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành  Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành cao đẳng sư phạm
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	6. 
	Quyết định số 17/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/6/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	7. 
	Quyết định số 23/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 29/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục Đại học khối ngành kinh tế – Quản trị kinh doanh trình độ Đại học, Cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	8. 
	Quyết định số 31/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Khoa học Tự nhiên trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	9. 
	Quyết định số 36/2004/QĐ-BGD&ĐT ngày 25/10/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Ngoại ngữ trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	10. 
	Quyết định số 01/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 12/01/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Nhân văn trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	11. 
	Quyết định số 29/2005/QĐ-BGD&ĐT ngày 16/9/2005 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học xã hội trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	12. 
	Quyết định số 10/2006/QĐ-BGDĐT ngày 29/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	13. 
	Quyết định số 28/2006/QĐ-BGDĐT ngày 28/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành sư phạm trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	14. 
	Quyết định số 39/2006/QĐ-BGDĐT ngày 02/10/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giao dục tiểu học trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	15. 
	Quyết định số 10/2007/QĐ-BGDĐT ngày 24/4/2007 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kinh tế quản trị kinh doanh trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	16. 
	Quyết định số 16/2007/QĐ-BGDĐT ngày 15/5/07 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành GDMN thuộc khối ngành sư phạm
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	17. 
	Quyết định số 19/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/07 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học quân sự trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	18. 
	Quyết định số 20/2007/QĐ-BGDĐT ngày 30/5/07 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học an ninh trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	19. 
	Quyết định số 22/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành nông lâm kết hợp trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	20. 
	Quyết định số 24/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung ngành kiến trúc cảnh quan trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	21. 
	Quyết định số 25/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/07 ban hành Chương trình khung ngành trồng trọt trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	22. 
	Quyết định số 26/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung ngành lâm nghiệp trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	23. 
	Quyết định số 27/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung ngành nông lâm kết hợp trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	24. 
	Quyết định số 28/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung ngành chăn nuôi trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	25. 
	Quyết định số 29/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung ngành lâm sinh trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	26. 
	Quyết định số 30/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2007 ban hành Chương trình khung ngành khuyến nông trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	27. 
	Quyết định số 32/2007/QĐ-BGDĐT ngày 18/6/2007 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ đại học và cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	28. 
	Quyết định số 54/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/9/2007 về việc bổ sung chuyên ngành quản lý đất đai vào khối ngành Nông nghiệp-Lâm nghiệp-Thuỷ sản, mã số 60.62 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24/10/2002 của Bộ tưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ GDĐT
	Không còn phù hợp vì 44/2002/QĐ-BGD đã hết hiệu lực bởi TT 04/2012/TT-BGD

	29. 
	Quyết định số 64/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01/11/2007 ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành công nghệ trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	30. 
	Quyết định số 70/2007/QĐ-BGDĐT ngày 21/11/2007 ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	31. 
	Quyết định số 07/2008/QĐ-BGDĐT ngày 19/02/2008 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành tiểu học liên thông từ trình độ trung cấp chuyên nghiệp lên trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	32. 
	Quyết định số 10/2008/QĐ-BGDĐT ngày 25/3/2008 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học trình độ cao đẳng ngành giáo dục đặc biệt thuộc khối ngành sư phạm
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	33. 
	Quyết định số 19/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/4/2008 ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành văn hóa - nghệ thuật - thể thao trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	34. 
	Quyết định số 20/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/4/2008 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ trình độ đại học và cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	35. 
	Quyết định số 32/2008/QĐ-BGDĐT ngày 26/6/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc bổ sung chuyên ngành Lý luận và Phương pháp dạy học Bộ môn Kỹ thuật công nghiệp, mã số 62.14.10.08 vào ngành khoa học giáo dục mã số 62.14 trong Danh mục chuyên ngành đào tạo sau đại học ban hành kèm theo Quyết định số 44/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 24 tháng 10 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
	Bộ GDĐT
	Không còn phù hợp vì QĐ 44/2002/QĐ-BGD&ĐT đã hết hiệu lực bởi TT 04/2012/TT-BGDĐT

	36. 
	Quyết định số 67/2008/QĐ-BGDĐT ngày 09/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành kỹ thuật trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	37. 
	Thông tư 03/2009/TT-BGDĐT ngày 16/02/2009  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Văn hoá- Nghệ thuật, trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	38. 
	Thông tư số 37/2009/TT-BGDĐT ngày 14/12/2009 ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Công nghệ trình độ đại học và cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	39. 
	Thông tư số 38/2009/TT-BGDĐT ngày 22/12/2009 ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Kỹ thuật trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	40. 
	Thông tư số 10/2010/TT-BGDĐT ngày 22/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành chương trình khung giáo dục đại học ngành công tác xã hội trình độ đại học, cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	41. 
	Thông tư số 11/2010/TT-BGDĐT ngày 23/3/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành khoa học sức khoẻ, trình độ cao đẳng
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	42. 
	Thông tư 37/2010/TT-BGDĐT ngày 21 tháng 12 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Bộ Chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sư phạm, trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	43. 
	Thông tư số 09/2011/TT-BGDĐT ngày 24/02/2011 ban hành Chương trình khung giáo dục đại học Khối ngành Nông - Lâm - Ngư nghiệp
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	44. 
	Thông tư số 01/2012/TT-BGDĐT ngày 13/01/2012 Ban hành Bộ chương trình khung giáo dục đại học khối ngành Sức khỏe trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT

	45. 
	Thông tư số 02/2012/TT-BGDĐT ngày 13 tháng 01 năm 2012 Chương trình khung giáo dục đại học ngành Sư phạm Giáo dục quốc phòng - an ninh, trình độ đại học
	Bộ GDĐT
	Tương tự Quyết định số 02/2000/QĐ-BGD&ĐT


